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THÔNG TƯ

Quy định việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng 
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng. 
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng và ban hành biểu mẫu kèm theo để sử dụng trong quá trình kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (sau đây gọi tắt là Thông tư quy định việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

a) Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, phòng Tư pháp cấp huyện;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ 
1. Việc áp dụng quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định phải được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Thông tư này.

2. Việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ phải bảo đảm được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.
3. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Điều 4. Yêu cầu chung trong kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ 

1. Nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ bao gồm việc xem xét, đánh giá và kết luận về sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về các vấn đề, cụ thể như sau:
a) Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải bảo đảm đầy đủ về số lượng, sự phù hợp, tính hợp pháp về thể thức và nội dung theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 99; khoản 1, 2 Điều 101; khoản 1, 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 11, Điều 26 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP; Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và quy định của Thông tư này;

b) Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải bảo đảm phù hợp với quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính và thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính;
c) Đối tượng bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5, các Điều 92, 94 và 96 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 13, khoản 2, 3 Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị phải bảo đảm phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

đ) Hồ sơ đề nghị phải bảo đảm được lập đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và quy định tại Mục 1, 2 Chương II Thông tư này.
3. Kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản và gửi Trưởng Công an hoặc Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp. Văn bản kiểm tra tính pháp lý phải có chữ ký của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện và được đóng dấu của phòng Tư pháp cấp huyện. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, văn bản kiểm tra tính pháp lý được gửi kèm hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 
Điều 5. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ 

Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng do Ngân sách Nhà nước bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

CHƯƠNG II
THỰC HIỆN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 
Mục 1
KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 6. Kiểm tra các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

1. Việc kiểm tra sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải căn cứ vào quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 11 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm có nơi cư trú ổn định gồm có:

a) Bản tóm tắt lý lịch của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Nội dung bản tóm tắt lý lịch bao gồm các thông tin cơ bản sau đây: Họ và tên người vi phạm, tên gọi khác, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nơi học tập hoặc nơi làm việc, án tích (nếu có), tóm tắt tiểu sử bản thân của người vi phạm; quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha mẹ của người vi phạm); tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 

b) Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.
 Đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính tài liệu về các hành vi vi phạm gồm một trong các tài liệu, giấy tờ sau: Biên bản vụ việc; bản kết luận điều tra; biên bản ghi lời khai; biên bản khám xét; khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra,thu thập chứng cứ; kết luận giám định và các tài liệu khác có liên quan.

Đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính tài liệu về các hành vi vi phạm gồm một trong các tài liệu, giấy tờ sau: Biên bản vi phạm, 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các tài liệu khác có liên quan phản ánh hành vi vi phạm của người vi phạm như Biên bản ghi lời khai của người vi phạm. 
Nội dung biên bản vi phạm phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ và tên, chức vụ người lập biên bản; họ và tên, tên gọi khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi học tập hoặc làm việc của người vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; lời khai của người vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ;

c) Biện pháp giáo dục đã áp dụng: Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Bản tường trình của người vi phạm, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Họ và tên người vi phạm, tên gọi khác, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, trình độ đào tạo, nghề nghiệp, nơi học tập hoặc nơi làm việc, án tích (nếu có) của người vi phạm; họ và tên cha, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; họ và tên mẹ, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; tường trình tóm tắt về hành vi vi phạm của người vi phạm, trong đó, nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, nơi xảy ra vi phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, biện pháp xử lý đã áp dụng (nếu có), họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của những người có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (nếu có);

đ) Văn bản thể hiện ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người vi phạm (Biên bản lấy ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người vi phạm);

e) Văn bản thể hiện ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập và làm việc (nếu có);

g) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cư trú đề nghị Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nội dung văn bản đề nghị gồm các nội dung sau: Ngày, tháng, năm làm văn bản đề nghị; tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính; họ và tên, tên gọi khác, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, trình độ đào tạo, nghề nghiệp, nơi học tập hoặc làm việc, án tích (nếu có) của người vi phạm; họ và tên cha, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; họ và tên mẹ, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, lý do đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ (ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó; lý do đề nghị, tài liệu liên quan nếu có);

h) Các tài liệu khác có liên quan như: văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, văn bản xác định độ tuổi do người có thẩm quyền lập, văn bản xác định nơi cư trú.

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm không có nơi cư trú ổn định gồm có: 

a) Biên bản vi phạm. Nội dung biên bản vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
b) Bản trích lục tiền án, tiền sự. Nội dung bản trích lục tiền án, tiền sự theo mẫu số 01/TTLT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;
c) Các tài liệu, giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng gồm có:
a) Các tài liệu, giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này;

b) Văn bản của Cơ quan công an đã lập hồ sơ đề nghị Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nội dung văn bản đề nghị gồm các nội dung theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều này.

Điều 7. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

1. Việc kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải bảo đảm thực hiện đúng quy định cụ thể như sau:

  a) Đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm; 
b) Đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm;
c) Đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm lần cuối một trong những hành vi hoặc trộm cắp hoặc lừa đảo hoặc đánh bạc hoặc gây rối trật tự công cộng.

Điều 8. Kiểm tra đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

 Kiểm tra đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo các nội dung sau:

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính;

c) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính;

d) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trước đó đã bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính và đã ít nhất 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đó trong 06 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

2. Các trường hợp không phải là đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính, người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện, phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Điều 9. Kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Việc kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

1.  Đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng vi phạm cư trú có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm không có nơi cư trú ổn định, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại điểm b khoản 1 Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 10. Kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

1. Việc kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải căn cứ theo quy định tại Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

2. Kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo các nội dung sau:

a) Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, thành phần hồ sơ đề nghị đối với từng trường hợp; 

b) Việc xác định nơi cư trú của người chưa thành niên vi phạm không có nơi cư trú ổn định phải tuân thủ đúng theo quy định của Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 43/2014/TT-BCA quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, cụ thể như sau:  

 Nơi cư trú ổn định là nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống.

Không có nơi cư trú ổn định là trường hợp không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc có nơi đăng ký thường trú hoặc có nơi đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống tại đó và thường xuyên đi lang thang, không ở một nơi cố định;

c) Việc xác định độ tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác định độ tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Việc xác định độ tuổi của đối tượng này phải được thể hiện bằng văn bản và phải căn cứ vào một trong các giấy tờ, tài liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của đối tượng. Các giấy tờ, tài liệu đó gồm: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của đối tượng do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Nếu đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính không có các giấy tờ quy định nêu trên để làm căn cứ xác định độ tuổi thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước có liên quan để xác định độ tuổi của đối tượng. Trường hợp các giấy tờ, tài liệu này không thống nhất thông tin về ngày, tháng, năm sinh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác định ngày, tháng, năm sinh trong giấy tờ, tài liệu theo hướng có lợi nhất cho đối tượng.

Trong quá trình xác định độ tuổi của đối tượng, nếu giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp không ghi ngày, tháng, năm sinh, thì việc xác định ngày, tháng, năm sinh của đối tượng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau: Nếu xác định được tháng cụ thể, nhưng không xác định được ngày nào trong tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh; nếu xác định được quý cụ thể của năm, nhưng không xác định được ngày tháng nào trong quý, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày sinh; nếu xác định được cụ thể nửa đầu năm hay nửa cuối năm, nhưng không xác định được ngày, tháng nào trong nửa đầu năm hoặc nửa cuối năm, thì lấy ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh; nếu xác định được năm cụ thể nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh;
d) Việc thông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ phải do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ đề nghị thực hiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Thông báo về việc lập hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải nêu rõ biện pháp xử lý hành chính áp dụng trong hồ sơ đề nghị, lý do lập hồ sơ đề nghị, quyền được đọc, ghi chép và sao chụp những nội dung cần thiết trong hồ sơ của người nhận được thông báo, địa điểm đọc hồ sơ, thời hạn đọc, ghi chép và sao chụp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

đ) Thời hạn đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết của người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ phải đảm bảo đủ 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Mục 2

KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Điều 11. Kiểm tra các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Việc kiểm tra sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải căn cứ vào quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 26 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định gồm có:

a) Các tài liệu, giấy tờ theo quy định tại các điểm a, c, g, h khoản 2 Điều 6 Thông tư này; 

b) Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, gồm một trong các tài liệu, giấy tờ sau: Biên bản vi phạm, 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính, các tài liệu khác có liên quan phản ánh hành vi vi phạm của người vi phạm như Biên bản ghi lời khai của người vi phạm. Nội dung biên bản vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

c) Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ, bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Họ và tên người đại diện hợp pháp của người vi phạm, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay và những nội dung theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

3.  Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và xác định được nơi cư trú của người đó gồm có: Các tài liệu, giấy tờ quy định tại các điểm a, c, g khoản 2 Điều 6, điểm a, b khoản 3 Điều 6, điểm b, c khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và không xác định được nơi cư trú của người đó gồm có: 

a) Biên bản về việc không xác định được nơi cư trú của người bị đề nghị;

b) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đề nghị Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nội dung văn bản đề nghị gồm các nội dung theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 6 Thông tư này; 

c) Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 6, điểm a, b khoản 3 Điều 6, điểm b, c khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 94 của Luật xử lý vi phạm hành chính, gồm các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 6, điểm b khoản 4 Điều 6 và điểm b, c khoản 3 Điều này.

Điều 12. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo nội dung sau: Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 13. Kiểm tra đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Kiểm tra đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo các nội dung sau:

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này và phải là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đó trong 06 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định;

2. Các trường hợp không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc bao gồm: người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người chưa đủ 18 tuổi; nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Điều 14. Kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Việc kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp người vi phạm có nơi cư trú ổn định, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với trường hợp người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và xác định được nơi cư trú của người đó, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Đối với trường hợp người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và không xác định được nơi cư trú của người đó, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có hành vi vi phạm pháp luật có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4. Đối với trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 94 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc cso thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 15. Kiểm tra trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1.  Việc kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

2. Kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được thực hiện theo các nội dung sau:

a) Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, thành phần hồ sơ đề nghị đối với từng trường hợp; 

b) Việc xác định nơi cư trú của người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm phải tuân thủ đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

c) Việc thông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ phải do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ đề nghị thực hiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính. Thông báo về việc lập hồ sơ được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

d) Thời hạn đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết của người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ phải đảm bảo đủ 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Mục 3

KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Điều 16. Kiểm tra các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc kiểm tra sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc căn cứ vào quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định gồm có:

a) Bản tóm tắt lý lịch của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung bản tóm tắt lý lịch bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này và những nội dung đặc thù với người nghiện ma túy, cụ thể là: tóm tắt tiểu sử bản thân, tình trạng sức khỏe, tình trạng cai nghiện ma túy; tóm tắt quá trình sử dụng ma túy;

b) Tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: Phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy, các chất dạng thuốc phiện (của người có thẩm quyền) xác định tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị (bao gồm: Bác sĩ, y sĩ thuộc trạm y tế cấp xã, bệnh xá quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên, phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ tập huấn về điều trị cắt cơn nghiện ma túy do cơ quan có thẩm quyền cấp).

 Phiếu trả lời kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT- BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; 

c) Biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép. Nội dung biên bản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

d) Tài liệu chứng minh đã chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bao gồm: Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy và Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
đ) Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ. Bản tường trình gồm những nội dung chủ yếu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Thông tư này và những nội dung đặc thù với người nghiện ma túy, cụ thể là: tường trình về hành vi sử dụng ma túy trái phép của bản thân (quá trình sử dụng ma túy, hình thức sử dụng ma túy, tình trạng sử dụng ma túy, lý do sử dụng ma túy, thời điểm sử dụng ma túy lần cuối) biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy, biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã bị áp dụng;

e) Giấy xác nhận hết thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tài liệu chứng minh bị đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

g) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc giao cho gia đình quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cư trú đề nghị Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nội dung văn bản đề nghị gồm các nội dung sau theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 6 Thông tư này và những nội dung đặc thù với người nghiện ma túy, cụ thể là: tóm tắt quá trình sử dụng ma túy hình thức sử dụng ma túy, tình trạng sử dụng ma túy, lý do sử dụng ma túy, thời điểm sử dụng ma túy lần cuối, biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy, biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã bị áp dụng; 

i) Các tài liệu khác có liên quan như: Văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, văn bản xác định độ tuổi do người có thẩm quyền lập; chứng chỉ tập huấn của người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật và xác định được nơi cư trú của người đó gồm các tài liệu, giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này;

4. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật và không xác định được nơi cư trú của người đó gồm có:

a) Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, b, c, đ khoản 2 Điều này;

b) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc giao cho tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
c) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma túy có hành vi vi phạm đề nghị Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Nội dung văn bản đề nghị gồm các nội dung theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

5. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp người nghiện ma túy vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính, bao gồm:

a) Trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 17. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 4 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

2. Kiểm tra thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo nội dung sau: 
Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối, bị phát hiện và lập biên bản theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

Điều 18. Kiểm tra đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kiểm tra đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo các nội dung sau:

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP;

b) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP;

2. Các trường hợp không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm: người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính; người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Điều 19. Kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. 

2. Kiểm tra thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo các nội dung sau:

a) Đối với trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Đối với trường hợp người nghiện ma túy không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và xác định được nơi cư trú của người đó, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Đối với trường hợp người nghiện ma túy không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật và xác định được nơi cư trú của người đó, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma túy thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Đối với trường hợp người nghiện ma túy vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 20. Kiểm tra trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Việc kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

2. Kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo các nội dung sau:

a) Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, thành phần hồ sơ đề nghị đối với từng trường hợp; 

b) Việc xác định nơi cư trú của người vi phạm không có nơi cư trú ổn định phải tuân thủ đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

c) Việc thông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ phải do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ đề nghị thực hiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính. Thông báo về việc lập hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

d) Thời hạn đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết của người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ phải đảm bảo đủ 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ..... năm 2015.
Điều 22. Các biểu mẫu sử dụng trong việc thực hiện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:

a) Mẫu số 01: Văn bản kiểm tra tính pháp lý Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng;

b) Mẫu số 02: Văn bản kiểm tra tính pháp lý Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

c) Mẫu số 03: Văn bản kiểm tra tính pháp lý Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng các biểu mẫu quy định kèm theo Thông tư này phải bảo đảm thống nhất, đầy đủ các nội dung theo quy định.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân các cấp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.   
Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(02b).
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  Đinh Trung Tụng


Mẫu số 01(*)

	  (1) UBND quận/huyện
 (2) Phòng Tư pháp quận/huyện

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)…….., ngày … tháng … năm 20…


VĂN BẢN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

 đưa vào trường giáo dưỡng

Kính gửi: Trưởng Công an(4) ……..

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tên tôi là: ………………….., Trưởng phòng Tư pháp(5)  ………… thông báo về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với:

Họ và tên: ………………………………. Nam/nữ:
………………………….

Tên gọi khác:
……………………………………………………………........

Sinh ngày ..../..../.....; tại:
……………………………………………………

Nguyên quán:
……..……..……..……..……..…..……..……..……..………

Nơi đăng ký thường trú:
…………………………………………………........

Chỗ ở hiện nay:
……………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………………ngày cấp: ……………; nơi cấp:
……………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………; tôn giáo: …………….; trình độ văn hóa:
………………………………………………………………………..…….....

Đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo QĐ số:….. ngày……tháng…..năm……………………………………………………..
Là đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số……ngày…tháng… năm………………………..

KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

1. Về sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ và của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra sự phù hợ, tính hợp phápvà đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu phù hợp có trong hồ sơ, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu còn thiếu hoặc không phù hợp (nếu có)).


…………………………………………………………………………………………
2. Sự phù hợp về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp đối với đối tượng có còn thời hiệu áp dụng hay không).


…………………………………………………………………………………………

3. Sự phù hợp về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp đối với đối tượng có phù hợp hay không)

…………………………………………………………………………………………
4. Sự phù hợp về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để xem xét, đối chiếu với các tài liệu, giấy tờ được lập hoặc thu thập có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đã đúng thẩm quyền chưa).


…………………………………………………………………………………………

5. Sự phù hợp về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này để xem xét, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu được lập hoặc thu thập đã bảo đảm đúng với quy định về trình tự, thủ tục hay chưa).


………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

 (Hồ sơ đề nghị đã bảo đảm về tính pháp lý hay chưa; trường hợp chưa bảo đảm về tính pháp lý, thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung, tài liệu, giấy tờ gì có trong hồ sơ đề nghị).


………………………………………………………………………………

	
	Trưởng phòng Tư pháp
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


____________

(*) Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số      /2015 /TT-BTP ngày   tháng  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để sử dụng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng Điều 11 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP.

(1) (2) (3)(4)(5) Tên quận/huyện.

Mẫu số 02(*)

	  (1) UBND quận/huyện

 (2) Phòng Tư pháp quận/huyện

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)…….., ngày … tháng … năm 20…


VĂN BẢN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

 đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Kính gửi: Trưởng Công an(4) ……..

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tên tôi là: ………………….., Trưởng phòng Tư pháp(5)……….  Thông báo về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với:

Họ và tên: ………………………………………. Nam/nữ:
………………….

Tên gọi khác:
……………………………………………………………........

Sinh ngày ..../..../.....; tại:
……………………………………………………

Nguyên quán:
……..……..……..……..……..……..…..……..……..………

Nơi đăng ký thường trú:
…………………………………………………........

Chỗ ở hiện nay:
……………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………………ngày cấp: ……………; nơi cấp:
……………….

Dân tộc: ……………; tôn giáo: …………….; trình độ văn hóa:
………………….....

Đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo QĐ số:….. ngày……tháng…..năm……..(hoặc ghi rõ không có nơi cư trú ổn định).

Là đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc số……ngày….tháng …năm…………………..

KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

1. Về sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu phù hợp có trong hồ sơ, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu còn thiếu hoặc không phù hợp (nếu có)).


………………………………………………………………………………

2. Sự phù hợp về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có còn thời hiệu áp dụng biện pháp đối với đối tượng hay không).


………………………………………………………………………………

3. Sự phù hợp về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp đối với đối tượng có phù hợp hay không).


………………………………………………………………………………

4. Sự phù hợp về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Thông tư này để xem xét, đối chiếu với các tài liệu, giấy tờ được lập hoặc thu thập có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đã đúng thẩm quyền chưa).


………………………………………………………………………………

5. Sự phù hợp về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này để xem xét, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu được lập hoặc thu thập đã bảo đảm đúng với quy định về trình tự, thủ tục hay chưa).

………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

 (Hồ sơ đề nghị đã bảo đảm về tính pháp lý hay chưa; trường hợp chưa bảo đảm về tính pháp lý, thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung, tài liệu, giấy tờ gì có trong hồ sơ đề nghị).


………………………………………………………………………………

	
	 Trưởng phòng Tư pháp
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



____________

* Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số      /2015 /TT-BTP ngày   tháng  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để sử dụng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP.

(1) (2) (3)(4)(5) Tên quận/huyện.

Mẫu số 03(*)

	  (1) UBND quận/huyện

 (2) Phòng Tư pháp quận/huyện

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)…….., ngày … tháng … năm 20…


VĂN BẢN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

 đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội(4) ……..

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tên tôi là: ………………….., Trưởng phòng Tư pháp(4)……….  thông báo về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với:

Họ và tên: ………………………………………. Nam/nữ:
………………….

Tên gọi khác:
…………………………………………………………...........

Sinh ngày ..../..../.....; tại:
……………………………………...………………

Nguyên quán:
……..……..……..……..……..……..……..………...….……

Nơi đăng ký thường trú:
…………………………………………………......

Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………….………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………………ngày cấp: ……………; nơi cấp:
……………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………; tôn giáo: …………….; trình độ văn hóa:……..…..
Nghề nghiệp:
…………………………………………………………………

Nơi làm việc:
………………………………………………….………………

Đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo QĐ số:….. ngày……tháng…..năm…….. (hoặc không có nơi cư trú ổn định).

Là đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số ……ngày……tháng……năm………………….
KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

1. Về sự phù hợp, tính hợp pháp và đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu phù hợp có trong hồ sơ, liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu còn thiếu hoặc không phù hợp (nếu có)).


…………………………………………………………………………………………

2. Sự phù hợp về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có còn thời hiệu áp dụng biện pháp đối với đối tượng hay không).


…………………………………………………………………………………………

3. Sự phù hợp về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Thông tư này để đối chiếu việc đề nghị áp dụng biện pháp đối với đối tượng có phù hợp hay không).


………………………………………………………………………………

4. Sự phù hợp về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư này để xem xét, đối chiếu với các tài liệu, giấy tờ được lập hoặc thu thập có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đã đúng thẩm quyền chưa).


………………………………………………………………………………

5. Sự phù hợp về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị:

(Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư này để xem xét, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu được lập hoặc thu thập đã bảo đảm đúng với quy định về trình tự, thủ tục hay chưa).

………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ:

 (Hồ sơ đề nghị đã bảo đảm về tính pháp lý hay chưa; trường hợp chưa bảo đảm về tính pháp lý, thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung, tài liệu, giấy tờ gì có trong hồ sơ đề nghị).


………………………………………………………………………………

	
	 Trưởng phòng Tư pháp
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



____________

* Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số      /2015 /TT-BTP ngày   tháng  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để sử dụng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

(1) (2) (3)(4)(5) Tên quận/huyện.

Dự thảo 3









